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Phụ lục I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NINH BÌNH 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         / 10 /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình) 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

 

TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ bưu 

chính 

công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến 

 

 

 

Ghi 

chú 
Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

Lĩnh vực Bảo vệ thực vật 

1 

Cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật. 

1.004363.000.00.00.H42 

- Tiếp nhận và hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ: 

02 ngày làm việc; 

- Thẩm định hồ sơ: 03 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ đầy 

đủ; 

- Thành lập đoàn đánh 

giá: 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận hồ sơ 

đầy đủ; 

- Đánh giá tại cơ sở: 

01 ngày làm việc; 

- Cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

buôn bán thuốc bảo vệ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

800.000 

đồng/lần 
X 

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật số 41/2013/QH13 

- Nghị định số 66/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ  

 - Nghị định số 123/2018/NĐ-

CP ngày 17/9/2018 của Chính 

phủ 

- Thông tư số 21/2015/TT-

BNNPTNT ngày 08/6/2015 

của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

- Thông tư số 33/2021/TT-

BTC ngày 17/5/2021 của Bộ 

Tài chính. 

- Thông tư số 11/2022/TT-

 X  

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=468352&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10541&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=468352&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10541&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=468352&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10541&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
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TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ bưu 

chính 

công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến 

 

 

 

Ghi 

chú 
Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

thực vật: 05 ngày làm 

việc kể từ ngày kết 

thúc đánh giá thực tế 

(trường hợp kết quả 

đánh giá đạt yêu cầu); 

- Thời gian khắc phục 

nếu cơ sở chưa đủ 

điều kiện: 60 ngày; 

- Cấp giấy chứng 

nhận cho cơ sở hoàn 

thành khắc phục: 03 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận báo cáo 

khắc phục hoặc kết 

quả kiểm tra lại (khi 

cần thiết). 

 

BNNPTNT ngày 20 tháng 9 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực 

bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 

2 

Cấp lại giấy chứng nhận 

đủ điều kiện buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật 

1.004346.000.00.00.H42 

 

- Tiếp nhận và hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ: 

02 ngày làm việc; 

- Thẩm định hồ sơ: 

03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận hồ sơ 

đầy đủ; 

- Thành lập đoàn 

đánh giá: 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

800.000 

đồng/lần 
X 

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật số 41/2013/QH13 

- Nghị định số 66/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ  

- Nghị định số 123/2018/NĐ-

CP ngày 17/9/2018 của Chính 

phủ 

- Thông tư số 21/2015/TT-

BNNPTNT ngày 08/6/2015 

X   

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=468353&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10541&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=468353&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10541&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=468353&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10541&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
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TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ bưu 

chính 

công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến 

 

 

 

Ghi 

chú 
Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

nhận hồ sơ đầy đủ; 

- Đánh giá tại cơ sở: 

01 ngày làm việc; 

- Cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

buôn bán thuốc bảo 

vệ thực vật: 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

kết thúc đánh giá 

thực tế (trường hợp 

kết quả đánh giá đạt 

yêu cầu); 

- Thời gian khắc 

phục nếu cơ sở chưa 

đủ điều kiện: 60 

ngày; 

- Cấp giấy chứng 

nhận cho cơ sở hoàn 

thành khắc phục: 03 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận báo cáo 

khắc phục hoặc kết 

quả kiểm tra lại (khi 

cần thiết). 

 

 

 

của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

- Thông tư số 33/2021/TT-

BTC ngày 17/5/2021 của Bộ 

Tài chính. 

- Thông tư số 11/2022/TT-

BNNPTNT ngày 20 tháng 9 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực 

bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 
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TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ bưu 

chính 

công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến 

 

 

 

Ghi 

chú 
Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

Lĩnh vực Thú y 

1 

Cấp, cấp lại Giấy chứng 

nhận điều kiện vệ sinh 

thú y. 

2.00132.000.00.00.H42 

- 15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ đối với 

trường hợp cấp, cấp 

lại do Giấy chứng 

nhận VSTY hết hạn. 

- 05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ đối với 

trường hợp Giấy 

chứng nhận VSTY bị 

mất, bị hỏng, thất lạc 

hoặc có sự thay đổi, 

bổ sung thông tin trên 

Giấy chứng nhận 

VSTY. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

- Kiểm tra điều 

kiện vệ sinh 

thú y đối với 

các cơ sở ấp 

trứng; cơ sở 

giết mổ động 

vật tập trung; 

cơ sở sơ chế, 

chế biến, kinh 

doanh động 

vật, sản phẩm 

động vật; kho 

lạnh bảo quản 

sản phẩm động 

vật; chợ 

chuyên kinh 

doanh động 

vật; cơ sở xét 

nghiệm, chẩn 

đoán bệnh 

động vật; cơ sở 

phẫu thuật 

động vật: 

X 

- Thông tư số 09/2016/TT-

BNNPTNT ngày 01/6/2016 

của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn Quy định về kiểm soát 

giết mổ và kiểm tra vệ sinh 

thú y. 

- Thông tư số 10/2022/TT-

BNNPTNT ngày 14/9/2022 

của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn sửa đổi bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

09/2016/TT-BNNPTNT ngày 

01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Quy định về kiểm 

soát giết mổ và kiểm tra vệ 

sinh thú y. 

- Thông tư số 101/2020/TT-

BTC ngày 23/11/2020 của 

Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

phí, lệ phí trong công tác thú 

y. 

X   

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=468352&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10541&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
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TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ bưu 

chính 

công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến 

 

 

 

Ghi 

chú 
Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

1.000.000 

đồng/lần. 

- Kiểm tra điều 

kiện vệ sinh 

thú y đối với 

cơ sở cách ly 

kiểm dịch 

động vật, sản 

phẩm động 

vật; chợ kinh 

doanh động 

vật nhỏ lẻ; cơ 

sở thu gom 

động vật: 

450.000 

đồng/lần. 

                                                                                                                                                                                                             



6 

 

Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THÚ Y, BẢO VỆ THỰC VẬT 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       / 10 /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình) 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 

TT 

Mã số  

thủ tục hành chính 
Tên thủ tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định 

bãi bỏ thủ tục hành chính 
Ghi chú 

 Lĩnh vực Thú y 

1 1.001094.000.00.00.H42 

Kiểm dịch đối với động vật 

thủy sản tham gia hội chợ, 

triển lãm, thi đấu thể thao, biểu 

diễn nghệ thuật; sản phẩm 

động vật thủy sản tham gia hội 

chợ, triển lãm 

 

Thông tư số 06/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật thủy sản. 

 
 Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 

05/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc công bố chuẩn 

hóa Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 
2 2.00132.000.00.00.H42 

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận 

điều kiện vệ sinh thú y. 

 

 

Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

sửa đổi bổ sung một số điều của 

Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Quy định về kiểm soát giết mổ và 

kiểm tra vệ sinh thú y. 

 

 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=468352&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10541&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
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 Lĩnh vực Bảo vệ thực vật 

1 1.004363.000.00.00.H42 

 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật 

 

Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 20/9/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo 

vệ và kiểm dịch thực vật. 

 - Quyết định số 783/QĐ-UBND 

ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh về 

việc thông qua phương án đơn giản 

hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các sở: Kế hoạch và đầu 

tư, Công thương, Tư Pháp, Thông tin 

và truyền thông, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Lao động 

thương binh và xã hội tỉnh Ninh 

Bình năm 2022. 

- Quyết định số 784/QĐ-UBND 

ngày 05/9/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Ninh Bình về việc công bố 

chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình. 

2 1.004346. 000.00.00.H42 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện buôn bán thuốc bảo 

vệ thực vật 
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